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Vv: góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2013/NĐ-CP về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ
	Hà Nội, ngày 28  tháng 08 năm 2013


Kính gửi: Vụ Kinh tế đối ngoại
                  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trả lời Công văn số 4751/BKHĐT-KTĐN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/04/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, hiệp hội và chuyên gia, có một số ý kiến như sau:
Về cơ bản, những quy định tại Dự thảo là rõ ràng, cụ thể, hướng dẫn chi tiết và thống nhất với Nghị định 38/2013/NĐ-CP ngày 23/04/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ (Nghị định 38). Tuy nhiên, để hoàn thiện, thể hiện đúng vai trò của văn bản hướng dẫn chi tiết, đề nghị Ban soạn thảo xem xét một số vấn đề sau để Dự thảo đảm bảo tính minh bạch:

1. Dự thảo có khá nhiều quy định về thủ tục hành chính, tuy nhiên trong một số quy định về trình trự, thủ tục, các quy định liên quan đến thời hạn còn chưa rõ ràng, ví dụ:

· Về trình tự thủ tục xây dựng và phê duyệt Danh mục tài trợ đối với khu vực tư nhân tiếp cận vốn ODA và vốn vay ưu đãi đối với trường hợp tham gia thực hiện các chương trình, dự án thuộc các lĩnh vực ưu tiên sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của Chính phủ theo hình thức ngân sách nhà nước cho vay lại (khoản 2 Điều 3): Dự thảo quy định trình tự thủ tục theo các bước như sau:

+ Bước 1: Chủ dự án gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư công văn đề nghị kèm theo văn kiện chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt

+ Bước 2: Bộ Kế hoạch và Đầu tư  lấy ý kiến Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được công văn đề nghị, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan phải gửi ý kiến góp ý.
+ Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản góp ý của các cơ quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

+ Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày sau khi nhận được văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi đề nghị tài trợ tới nhà tài trợ.

Quy trình này là khá rõ ràng về các bước thực hiện cũng như trách nhiệm của các chủ thể và thời hạn, tuy nhiên về thời hạn mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải gửi công văn xin ý kiến Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan sau khi nhận được công văn đề nghị tài trợ của chủ dự án lại không thấy có quy định. Điều này có thể khiến cho quy trình về xem xét và phê duyệt danh mục tài trợ kéo dài và gây khó khăn cho các đối tượng trong quá trình thực hiện.

· Về xây dựng và phê duyệt Danh mục tài trợ (Điều 5): Dự thảo không có quy định về các thời hạn như:
+ Thời hạn mà cơ quan chủ quản hoàn thiện Đề cương gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định Danh mục tài trợ (đoạn 2 khoản 4 Điều 5).

+ Thời hạn mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan góp ý Đề cương (khoản 5 Điều 5). Quy định này, Dự thảo hướng dẫn chi tiết khoản 4 Điều 13 Nghị định 38, tuy nhiên lại hướng dẫn không đầy đủ và chi tiết bằng Nghị định 38 thể hiện ở điểm: Nghị định 38 quy định chi tiết về trách nhiệm cũng thời hạn mà các chủ thể có ý kiến đối với các vấn đề được xin ý kiến, trong khi đó Dự thảo lại không quy định về thời hạn này mà chỉ quy định về thời hạn mà cơ quan chủ quản xem xét quyết định phê duyệt Danh mục tài trợ. Điều này có thể khiến cho trình tự thủ tục này có thể bị kéo dài.
+ Thời hạn mà cơ quan chủ quản hoàn thiện Đề cương (khoản 5 Điều 5): Dự thảo quy định “Trường hợp cần hoàn thiện Đề cương, cơ quan chủ quản phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và nhà tài trợ hòan thiện Đề cương để xem xét việc quyết định phê duyệt Danh mục tài trợ”. Dự thảo không quy định thời hạn mà cơ quan chủ quản phải hoàn thiện Đề cương là bao lâu.

Do vậy, để đảm bảo tính minh bạch và thuận lợi cho các đối tượng khi thực hiện, đề nghị Ban soạn thảo quy định cụ thể các thời hạn trên và quy định theo hướng nếu trong thời hạn quy định mà các cơ quan nhà nước không có ý kiến thì xem như đồng ý với đề xuất của cơ quan chủ quản.
2. Về giải thích từ ngữ (khoản 1 Điều 1)

Dự thảo quy định “Một dự án có thể bao gồm cả nội dung hỗ trợ kỹ thuật và nội dung đầu tư. Trường hợp nội dung hỗ trợ kỹ thuật chiếm từ 50% giá trị vốn ODA và vốn vay ưu đãi trở lên, dự án được coi là dự án hỗ trợ kỹ thuật. Trường hợp nội dung đầu tư chiếm từ 50% giá trị vốn ODA và vốn vay ưu đãi trở lên, dự án được coi là dự án đầu tư”. Quy định này sẽ chưa giải quyết được trường hợp một dự án nếu có nội dung hỗ trợ kỹ thuật chiếm 50%, nội dung đầu tư chiếm 50% thì được xem là dự án gì? Đề nghị Ban soạn thảo xem xét đến quy định này để đảm bảo tính rõ ràng và thuận lợi trong áp dụng.

3. Về thủ tục phê duyệt Danh mục tài trợ đối với trường hợp nhà tài trợ chủ động đề xuất và thỏa thuận với cơ quan chủ quản việc tài trợ chương trình, dự án hoặc khoản viện trợ phi dự án (khoản 7 Điều 5) 

Dự thảo quy định, đối với trường hợp này, “cơ quan chủ quản có công văn giải trình gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư kèm theo Đề cương. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục tài trợ hoặc thông báo cho cơ quan chủ quản phê duyệt theo thẩm quyền”. Quy định này là chưa rõ ràng ở các điểm:

· Trình tự thủ tục áp dụng cho trường hợp này là chưa rõ về: Thời hạn mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan xem xét và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là bao lâu? Công văn giải trình gồm những nội dung gì? Thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ/cơ quan chủ quản có tuân theo quy định tại Điều 14 Nghị định 38 không? Ban soạn thảo cần quy định rõ về vấn đề này để đảm bảo thuận lợi trong áp dụng.
· Điều 5 Dự thảo có thể được hiểu có 2 trường hợp: trường hợp cơ quan chủ quản đề xuất nhận tài trợ trên cơ sở thông báo bằng văn bản hoặc trang tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về định hướng hợp tác, lĩnh vực ưu tiên và các điều kiện cung cấp vốn ODA và vốn vay ưu đãi của từng nhà tài trợ (trường hợp 1) và trường hợp nhà tài trợ chủ động đề xuất và thỏa thuận với cơ quan chủ quản việc tài trợ chương trình, dự án hoặc khoản viện trợ phi dự án (trường hợp 2). Tuy nhiên, cách thiết kế của Điều 5 hiện chưa rõ ràng về trình tự thủ tục phê duyệt danh mục tài trợ của mỗi trường hợp. Các quy định về: Nội dung của đề xuất (khoản 2); Giới hạn tối đa của Đề cương (khoản 3); trình tự thủ tục để phê duyệt Danh mục tài trợ theo các cấp có thẩm quyền (khoản 4, khoản 5); văn bản, tài liệu về khả năng thu xếp nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ (khoản 6) có áp dụng chung cho 2 trường hợp trên hay chỉ áp dụng cho trường hợp 1? Ban soạn thảo cần thiết kế để tách bạch về trình tự thủ tục phê duyệt của hai trường hợp này.
4. Về việc phê duyệt Danh mục tài trợ trong trường hợp nhà tài trợ chủ động đề xuất và thỏa thuận với cơ quan chủ quản việc tài trợ (khoản 7 Điều 5)
Dự thảo gộp chung thủ tục phê duyệt Danh mục tài trợ đối với chương trình, dự án với khoản viện trợ phi dự án vào làm một. Điều này dường như là chưa hợp lý. Bởi vì, đối với các hội thảo, hội nghị nhận được khoản viện trợ phi dự án với giá trị không quá lớn, nếu phải tiến hành trình tự thủ tục để được phê duyệt Danh mục tài trợ như một dự án, chương trình thì sẽ mất một thời gian dài, trong khi việc tổ chức Hội thảo, hội nghị trong một số trường hợp yêu cầu tiến hành nhanh về mặt thời gian (ví dụ: Hội thảo về góp ý xây dựng pháp luật, …).

Do vậy, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc quy định tạo cơ chế thuận lợi, nhanh chóng về thủ tục cho các trường hợp viện trợ phi dự án với giá trị bé (đưa ra các tiêu chí cơ quan chủ quản được quyền tiếp nhận các khoản viện trợ phi dự án và tự chịu trách nhiệm đối với hoạt động đó và chỉ cần gửi thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tiếp nhận).
5. Về phê duyệt danh mục tài trợ

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Dự thảo thì khi đăng ký Danh mục tài trợ đã phải có “Dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt”. Theo ý kiến của một vài doanh nghiệp thì thủ tục lập Dự án và phê duyệt của cấp có thẩm quyền sẽ kéo dài, do đó nếu yêu cầu Dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt thì thời gian ở giai đoạn đăng ký Danh mục tài trợ sẽ rất dài. Do đó, để có thể rút ngắn giai đoạn này, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc, xem xét sửa đổi quy định này theo hướng, khi đăng ký Danh mục tài trợ thì phải có “Đề xuất dự án được chấp thuận” thay vì “Dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt”.
6. Về thẩm định dự án

Một trong những hình thức thẩm định chương trình, dự án quy định tại Chương III Dự thảo là “tổ chức hội nghị thẩm định”. Hội nghị thẩm định do cơ quan, đơn vị đầu mối thẩm định tổ chức. Tuy nhiên, Dự thảo lại không quy định cụ thể về việc tổ chức hội nghị thẩm định này, ít nhất ở các thông tin:
· Thành phần của hội nghị thẩm định

· Cơ chế làm việc của hội nghị thẩm định

· Thời gian tổ chức hội nghị thẩm định

Đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ hơn về vấn đề này.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/04/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Ngoài ra gửi kèm theo một số góp ý cụ thể về Dự thảo mà một số doanh nghiệp gửi cho Phòng Thương mại và Công nghiệp để Quý Cơ quan tham khảo.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.
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